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1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Bình Định tại Quyết định số 485/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định. Công ty là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000141 ngày 02 tháng 07 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định, Luật  Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 5 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 15/11/2010.

Ngành nghề kinh doanh chính

· Mua bán sách giáo khoa, sách các loại, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, vật phẩm văn hóa;

· In lụa;

· Sản xuất và mua bán thiết bị dạy học, dạy nghề, thiết bị điện tử, vi tính, công nghệ thông tin, phần mềm tin học và thiết bị văn phòng;

· Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư ngành giáo dục;

· Sản xuất và mua bán bao bì các loại, sản phẩm gỗ;

· Mua bán dụng cụ thể thao, đồ chơi trẻ em; 

· Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô;
· Khách sạn;
·  Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.
 (Hoạt động phải đảm bảo điều kiện và Giấy phép kinh doanh theo quy định)
Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2011 bao gồm Công ty mẹ và 1 Công ty con.

Công ty con được hợp nhất 

Công ty Cổ phần Gỗ Trường Phát
· Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 1, 2, 3A Cụm Công nghiệp Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

· Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Mua bán và chế biến gỗ; Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành gỗ.
· Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 53,125%.

· Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 53,125%.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 
Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).
3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu
4.1 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

Công ty con


Công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty có khả năng trực tiếp hay gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của Công ty con nhằm thu được lợi ích từ các hoạt động của công ty này. Báo cáo tài chính của công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày Công ty bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty và Công ty con. Các báo cáo tài chính của công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với Công ty, áp dụng các chính sách kế toán nhất quán với các chính sách kế toán của Công ty. Các bút toán điều chỉnh được thực hiện đối với bất kỳ khác biệt nào trong chính sách kế toán nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các Công ty con và Công ty mẹ.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của Công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty Mẹ. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào lợi ích của Công ty mẹ trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.

Các giao dịch được loại trừ khi hợp nhất

Tất cả các số dư và giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ bị loại trừ hoàn toàn khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

4.2 Hợp nhất kinh doanh

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày mua công ty con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận là lợi thế thương mại. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua công ty con.

Lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ đông thiểu số trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng được ghi nhận.

4.3 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
4.4 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được phản ánh vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

4.5 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.6 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.7 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc. Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.
4.8 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.
Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.

	Loại tài sản
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	6 - 35

	Máy móc, thiết bị
	8

	Phương tiện vận tải
	8 – 10

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	4 - 5


4.9 Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận được quyền sử dụng đất (trừ trường hợp thuê đất) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,...

Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao.

4.10 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.11 Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.
4.12  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.

4.13  Chi phí vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

4.14 Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế sau khi trích lập các quỹ được chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

4.15 Ghi nhận doanh thu

· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

· Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.

· Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

· Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

· Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

· Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.16  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.17  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

· Thuế Giá trị gia tăng:

· Sách giáo khoa và sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa: Thuộc đối tượng không chịu thuế.

· Thiết bị đồ dùng dạy học, từ điển: Áp dụng mức thuế suất là 5%.
· Các sản phẩm từ gỗ: Áp dụng mức thuế suất là 10%

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất là 25%.

· Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
5. Tiền 


[image: image1.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Tiền mặt  130.298.631              327.044.163             

 Tiền gửi ngân hàng  174.390.968              1.358.730.202          

 Cộng   304.689.599              1.685.774.365          


6. Các khoản phải thu khác


[image: image2.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Phải thu tiền lương chi vượt (Bên Nợ TK 334) (*)  182.002.913              58.711.575               

 Phải thu Công đoàn Công ty  255.114.000              311.454.000             

 Các khoản phải thu khác  385.852.366              1.323.360                 

 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi   20.982.224                -                             

 - Các đối tượng khác  364.870.142              1.323.360                

 Cộng  822.969.279              371.488.935             


(*) Là tiền lương Công ty mẹ chi vượt so với Quỹ lương năm 2010 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. 

7. Hàng tồn kho


[image: image3.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Nguyên liệu, vật liệu  1.047.452.432            885.341.545             

 Công cụ, dụng cụ  39.878.829                9.903.596                 

 Chi phí SXKD dở dang  86.173.417                516.534.664             

 Thành phẩm  853.013.206              497.595.126             

 Hàng hóa  8.485.526.860            2.879.886.059          

 Hàng gửi đi bán  -                               3.153.977.102          

 Cộng  10.512.044.744          7.943.238.092          


8. Chi phí trả trước ngắn hạn


[image: image4.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Chi phí bảo hiểm  6.445.425                  19.354.475               

 Công cụ, dụng cụ  35.188.582                111.578.352             

 Chi phí thuê đất  9.743.500                  -                              

 Cộng  51.377.507                130.932.827             


9. Tài sản ngắn hạn khác


[image: image5.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Tạm ứng  128.380.000              572.622.450             

 Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn  11.000.000                11.000.000               

 Cộng  139.380.000              583.622.450             


10. Tài sản cố định hữu hình


[image: image6.emf]Nhà cửa, Máy móc  P.tiện vận tải  Thiết bị, dụng Cộng

vật kiến trúc  thiết bị truyền dẫn cụ quản lý

VND VND VND VND VND

Nguyên giá

Số đầu năm 7.711.698.123    438.609.729      1.149.749.686    208.300.267     9.508.357.805   

Tăng trong kỳ -                       945.815.322      -                       -                      945.815.322      

Giảm trong kỳ -                       1.077.588.049   -                       -                      1.077.588.049   

Số cuối kỳ 7.711.698.123    306.837.002      1.149.749.686    208.300.267     9.376.585.078   

Khấu hao

Số đầu năm 3.314.669.696    93.112.879        816.314.688       142.895.642     4.366.992.905   

Tăng trong kỳ 163.651.670       125.324.450      24.907.140         9.567.495         323.450.755      

Giảm trong kỳ -                       108.620.662      -                       -                      108.620.662      

Số cuối kỳ 3.478.321.366    109.816.667      841.221.828       152.463.137     4.581.822.998   

Giá trị còn lại

Số đầu năm  4.397.028.427    345.496.850      333.434.998       65.404.625       5.141.364.900   

Số cuối kỳ 4.233.376.757    197.020.335      308.527.858       55.837.130       4.794.762.080   


Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/06/2011 là 1.034.634.100 đồng.

Giá trị còn lại cuối kỳ kế toán của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 666.003.519 đồng.
11. Tài sản cố định vô hình

[image: image7.emf]Quyền  Phần mềm  Cộng

sử dụng đất máy tính

VND VND VND

Nguyên giá

Số đầu năm 419.185.500              18.500.000               437.685.500             

Tăng trong kỳ -                              -                              -                             

Giảm trong kỳ -                              -                              -                             

Số cuối kỳ 419.185.500              18.500.000               437.685.500             

Khấu hao

Số đầu năm 34.101.400               4.625.000                 38.726.400              

Tăng trong kỳ 4.871.628                 1.850.000                 6.721.628                

Giảm trong kỳ -                              -                              -                             

Số cuối kỳ 38.973.028               6.475.000                 45.448.028              

Giá trị còn lại

Số đầu năm  385.084.100              13.875.000               398.959.100             

Số cuối kỳ 380.212.472              12.025.000               392.237.472             


· Quyền sử dụng đất tại Hiệu sách An Nhơn có nguyên giá: 187.048.000 đồng và thời hạn sử dụng: 50 năm (tính ngày 08/03/2000).
· Quyền sử dụng đất tại Hiệu sách Tây Sơn có nguyên giá: 120.137.500 đồng và thời hạn sử dụng: 50 năm (tính ngày 29/05/2000).
· Quyền sử dụng đất tại Hiệu sách Hoài Nhơn có nguyên giá: 112.000.000 đồng và thời hạn sử dụng: 50 năm (tính ngày 23/03/2001).
12. Chi phí trả trước dài hạn


[image: image8.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  70.879.782                47.999.975               

 Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ  129.768.714              124.834.736             

 Tiền thuê đất (@)  1.725.157.147            1.743.158.674          

 Cộng  1.925.805.643            1.915.993.385          


(*) Là tiền thuê đất tại xưởng Phước An, thời hạn thuê là 50 năm kể từ ngày 20/05/2009.

13. Vay và nợ ngắn hạn


[image: image9.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Vay ngắn hạn (NH TMCP N.thương CN Quy Nhơn)  4.081.606.682            4.180.641.876          

 Cộng   4.081.606.682            4.180.641.876          


14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

[image: image10.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

Thuế GTGT 191.151.586              17.174.613               

Thuế Thu nhập doanh nghiệp -                               151.703.752             

Thuế Thu nhập cá nhân -                               728.536                   

 Cộng   191.151.586              169.606.901             


15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác


[image: image11.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

 Kinh phí công đoàn  63.042.218                55.233.034               

 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  16.332.000                16.332.000               

 Các khoản phải trả, phải nộp khác  29.684.953                1.139.729.942          

 - Phải trả cổ tức  6.327.000                 721.964.400             

 - Các khoản phải trả, phải nộp khác  23.357.953                417.765.542             

 Cộng   109.059.171              1.211.294.976          


16. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu


[image: image12.emf] Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 

 Quỹ đầu tư 

phát triển 

 Quỹ dự phòng 

tài chính 

 LNST 

chưa phân phối   Cộng 

VND VND VND VND VND

Số dư tại 01/11/2010 11.264.740.000   189.568.653     38.908.491       -                           11.493.217.144   

Tăng trong năm  -                               92.754.567          46.377.283          1.078.913.730      1.218.045.580         

Giảm trong năm -                               -                           -                          927.545.668         927.545.668            

Số dư tại 31/12/2010 11.264.740.000   282.323.220     85.285.774       151.368.062      11.783.717.056   

Số dư tại 01/01/2011 11.264.740.000   282.323.220     85.285.774       151.368.062      11.783.717.056   

Tăng trong kỳ -                               -                           -                          (411.376.142)       (411.376.142)          

Giảm trong kỳ -                               -                           -                          -                           -                              

Số dư tại 30/06/2011 11.264.740.000   282.323.220     85.285.774       (260.008.080)    11.372.340.914   


b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

[image: image13.emf] 30/06/2011  31/12/2010

VND VND

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 4.525.230.000            4.525.230.000          

Vốn góp của các cổ đông khác 6.739.510.000            6.739.510.000          

Cộng 11.264.740.000          11.264.740.000         


c. Cổ phiếu

[image: image14.emf] 30/06/2011  31/12/2010

Cổ phiếu Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã phát hành 1.126.474                  1.126.474                 

  - Cổ phiếu phổ thông 1.126.474                 1.126.474                

  - Cổ phiếu ưu đãi -                              -                             

 Số lượng cổ phiếu quỹ  -                              -                             

  - Cổ phiếu phổ thông -                              -                             

  - Cổ phiếu ưu đãi -                              -                             

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.126.474                  1.126.474                 

  - Cổ phiếu phổ thông 1.126.474                 1.126.474                

  - Cổ phiếu ưu đãi -                               -                              

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu


17. Doanh thu 


[image: image15.emf]6 tháng đầu  6 tháng đầu 

năm 2011 năm 2010

VND VND

 Tổng doanh thu          18.852.073.216          24.508.614.669 

  - Doanh thu bán sách các loại  10.044.700.218         19.957.036.432        

  - Doanh thu bán thiết bị  5.179.920.387           2.642.342.485          

  - Doanh thu bán thành phẩm  3.618.310.792           1.848.188.761          

  - Doanh thu khác  9.141.819                 61.046.991              

 Các khoản giảm trừ doanh thu  4.149.095                  97.785.427               

  - Chiết khấu thương mại  4.149.095                 6.609.896                

  - Hàng bán bị trả lại  -                              91.175.531              

 Cộng   18.847.924.121          24.410.829.242         


18. Giá vốn hàng bán

[image: image16.emf]6 tháng đầu  6 tháng đầu 

năm 2011 năm 2010

VND VND

 Giá vốn sách các loại  8.882.963.324            17.904.318.604         

 Giá vốn thiết bị  4.421.096.967            2.366.624.543          

 Giá vốn thành phẩm (Gỗ, mộc…)  3.701.781.374            1.528.029.516          

 Giá vốn khác  -                               53.465.193               

 Cộng   17.005.841.665          21.852.437.856         


19. Doanh thu hoạt động tài chính


[image: image17.emf]6 tháng đầu  6 tháng đầu 

năm 2011 năm 2010

VND VND

 Lãi tiền gởi, tiền cho vay   4.990.752                  4.272.256                 

 Chiết khấu thanh toán  -                               13.000.000               

Cộng 4.990.752                  17.272.256               


20. Chi phí tài chính


[image: image18.emf]6 tháng đầu  6 tháng đầu 

năm 2011 năm 2010

VND VND

 Chi phí lãi vay  403.411.676              127.145.309             

 Cộng   403.411.676              127.145.309             


21. Thu nhập khác


[image: image19.emf]6 tháng đầu  6 tháng đầu 

năm 2011 năm 2010

VND VND

 Thu nhập từ thanh lý TSCĐ  1.129.480.000            -                              

 Thu từ cho thuê nhà, kho bãi  207.173.365              12.912.272               

 Thu tiền điện  108.350.952              -                              

 Thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu  323.457.558              -                              

 Xử lý nợ  7.099.153                  -                              

 Các khoản thu nhập khác   7.764.792                  23.840.037               

 Cộng   1.783.325.820            36.752.309               


22. Chi phí khác


[image: image20.emf]6 tháng đầu  6 tháng đầu 

năm 2011 năm 2010

VND VND

 GTCL của TSCĐ thanh lý  968.967.387             

 Chi phí tiền phạt  13.573                      -                              

 Giá trị còn lại công cụ, dụng cụ thanh lý  240.682.894              -                              

 Tiền điện  59.112.950                -                              

 Chi phí khác   3.164                        2.109                       

 Cộng   1.268.779.968            2.109                       


23. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

[image: image21.emf]6 tháng đầu 6 tháng đầu

năm 2011 năm 2010

VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (718.891.895)             595.735.610             

Điều chỉnh các khoản để xác định TN chịu thuế 78.208.277                88.000.000               

 + Các khoản điều chỉnh tăng 78.208.277                88.000.000               

 - Ủng hộ, hỗ trợ 9.216.200                 -                             

 - Phí niêm yết, chốt quyền 25.000.000                -                             

 - Các khoản chi phí không hợp lệ 43.978.504                88.000.000              

 - Chi phí nộp phạt 13.573                      -                             

 + Các khoản điều chỉnh giảm -                               -                              

Tổng thu nhập chịu thuế (640.683.618)             683.735.610             

Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  (69.044.103)               170.933.902             

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN hiện hành năm trước (69.044.103)             

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh năm nay 170.933.902             

Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (24.205.111)               -                              

Lợi nhuận sau thuế TNDN (625.642.681)             424.801.708             

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

(214.266.539)             -                              

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

(411.376.142)             424.801.708             


Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành điều chỉnh giảm theo công văn số 16/CT-KK & KTT ngày 06/01/2011 của Cục thuế Tỉnh Bình Định đồng ý cho Công ty con (Công ty Cổ phần Gỗ Trường Phát) chuyển kỳ tính thuế năm tài chính đầu tiên là năm 2010 vào kỳ tính thuế năm 2011.  
24. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

[image: image22.emf] 6 tháng đầu    6 tháng đầu  

 năm 2011  năm 2010

VND VND

 Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp            (411.376.142)                              - 

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán                              -                               - 

 - Các khoản điều chỉnh tăng                              -                               - 

 - Các khoản điều chỉnh giảm                              -                               - 

 LN hoặc Lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông            (411.376.142)              424.801.708 

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ                 1.126.474                  1.126.474 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (365)                          377                          


25. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
Không có sự kiện quan trọng nào khác xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong các Báo cáo tài chính.
26. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010, số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2010. Các báo cáo này đã được kiểm toán và soát xét bởi AAC.

Giám đốc 

Người lập biểu
Lê Huy

Diệp Cẩm Nhung

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 8 năm 2011
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